CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN: CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN
Công viên địa chất chứa đựng tập hợp các di sản địa chất có giá trị khoa học, giáo dục, thẩm mỹ và kinh tế; đồng thời là nơi hội tụ được các giá trị khác về cảnh quan, đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa, xã hội… Tất cả các giá trị đó cùng được nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai thác, sử dụng một cách bền vững.

Công viên địa chất là một mô hình phát triển kinh tế-xã hội bền vững, khuyến khích những hoạt động thân thiện với môi trường, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể của các loại hình di sản. Các di sản được nhận dạng, được bảo tồn và sử dụng hợp lý trong Công viên địa chất, góp phần làm tăng giá trị của Công viên địa chất hay một khu vực, một địa điểm cụ thể của nó, khiến cho chính quyền các cấp, cộng đồng địa phương và các nhà đầu tư cẩn trọng hơn đối với các hoạt động kinh tế có thể tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đến các giá trị di sản (như khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện, san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng…). Công viên địa chất là mô hình bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế-xã hội bền vững; đã phát huy được những ưu thế về các giá trị tự nhiên và xã hội, được UNESCO công nhận và được các quốc gia hưởng ứng, tích cực triển khai.
Hà Giang là tỉnh cực Bắc Việt Nam, là địa phương có vị trí chiến lược hết sức quan trọng nhưng cũng là một trong những tỉnh đặc biệt khó khăn, kinh tế phát triển chậm so với nhiều địa phương khác trong cả nước. Đặc biệt là khu vực 4 huyện phía Bắc Hà Giang. Đây là khu vực được các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao bởi hệ thống tài nguyên thiên nhiên và di sản địa chất, nhân văn phong phú. Trong đó, di sản địa chất bao gồm các cảnh quan địa mạo của những dạng karst điển hình, các hóa thạch, dạng đứt gãy được hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất của vỏ trái đất. Nhiều di sản trong đó được xếp hạng cấp quốc gia - quốc tế như: ranh giới địa tầng ở đèo Si Phai, Sủng Là; hệ thống các thung lũng đứt gãy trên sông Nho Quế (đặc biệt là hẻm vực Tu Sản - Mã Pì Lèng, di sản địa chất, địa mạo, danh thắng của khu vực); các nếp uốn trong đá vôi ở khu vực đèo Mã Pì Lèng và nhiều nơi khác... Trong khu vực còn có tới 2 khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nằm trong địa bàn quản lý, tạo cho CVĐC có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch liên quan đến nghiên cứu, khám phá thiên nhiên - khoa học. Đặc biệt, khu bảo tồn Khau Ca hiện nay là nơi duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam có loài Voọc Mũi hếch loài linh trưởng quý hiếm đặc hữu, trong danh mục sách đỏ của thế giới…. Bên cạnh đó, hệ thống di sản văn hóa trên Công viên địa chất cũng rất phong phú, bao gồm các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng là di tích cấp quốc gia như: di tích nghệ thuật kiến trúc Nhà Vương, Di tích kiên trúc nghệ thuật Phố cổ Đồng Văn; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cột cờ Lũng Cú; danh lam thắng cảnh Núi đôi Quản Bạ và Đèo Mã Pì Lèng… Cùng rất nhiều những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của 17 dân tộc sống cộng cư trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn như văn hoá chợ phiên, các lễ hội văn hoá truyền thống đặc sắc và đặc biệt là chợ tình Khâu Vai, nơi gặp gỡ của những người yêu nhau không đến được với nhau được tổ chức vào ngày 27/3 âm lịch hằng năm. Cộng đồng 17 tộc người trên Cao nguyên đá Đồng Văn trong suốt bề dày lịch sử đã tạo dựng những kho tàng kiến thức vô cùng phong phú, đa dạng, thể hiện kĩ năng sống thích ứng và hòa đồng với thiên nhiên trong lao động sản xuất cũng như trong các lĩnh vực sinh hoạt văn hóa xã hội của cộng đồng
Tháng 10/2010, CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn bao gồm diện tích thuộc địa giới hành chính 4 huyện phía Bắc Hà Giang được Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (GGN) công nhận là thành viên chính thức và tạo nên thương hiệu CVĐC duy nhất ở Việt Nam, thứ 2 ở Đông Nam Á thời điểm đó. Ngay từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh Hà Giang đã coi việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn theo hướng phát triển du lịch dịch vụ bền vững là một trong những công việc quan trọng, đi kèm theo đó là nhiệm vụ thúc đẩy công cuộc phát triển nông thôn mới, đi đôi với giảm nghèo cho khu vực. Xây dựng nơi đây trở thành một vùng đất biên cương phát triển giàu mạnh về kinh tế, ổn định về an ninh quốc phòng, tiến bộ về các mặt văn hóa xã hội là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Hà Giang quyết tâm thực hiện. 
Với kết quả đạt được trong thời gian từ khi được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đến nay nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng Mạng lưới, vượt qua 3 kỳ tái đánh giá và đặc biệt là thành công quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển CVĐC: công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản đạt hiệu quả cao, tạo sức thu hút rất lớn kết quả khách du lịch trong nước và quốc tế đến với CVĐC ngày càng tăng, năm 2022 lượng khác đến CVĐC ước tính đạt trên 2 triệu lượt. Kinh tế du lịch phát triển mạnh, các ngành nghề dịch vụ tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để có được những thành quả kể trên, trong những năm qua tỉnh Hà Giang đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, từ đó thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội, phát triển du lịch bền vững. 

Hài hòa giữa bảo tồn và khai thác giá trị di sản
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của công viên địa chất, tỉnh Hà Giang đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ba quy hoạch gồm: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Ðồng Văn (giai đoạn 2012 đến 2020, tầm nhìn đến 2030); quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Ðồng Văn và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia cao nguyên đá Ðồng Văn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Từ những quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quy định quản lý di sản, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn, phân vùng khu vực quản lý, các giá trị cần bảo tồn, kế hoạch bảo tồn và phát triển hằng năm. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Ðó là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, địa chất gắn với phát triển du lịch bền vững.
Ðể bảo vệ di sản trước những tác động của con người và thiên nhiên, Hà Giang đã phối hợp với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên Môi trường tiến hành khoanh vùng các cụm, điểm di sản, bàn giao cho cộng đồng địa phương quản lý và bảo vệ 30 cụm với hơn 150 điểm di sản. Trong đó có một số điểm di sản được công nhận là di sản cấp quốc gia như: Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng; núi đôi Quản Bạ; di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh khu vực hóa thạch Huệ biển tại Lũng Pù, huyện Mèo Vạc...
Ðể có thể phát huy hiệu quả các giá trị di sản trên vùng công viên địa chất, tỉnh Hà Giang tập trung thực hiện tốt các tiêu chí, khuyến nghị của UNESCO, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, Hà Giang đã đầu tư xây dựng hàng trăm hồ chứa nước sinh hoạt cho người dân, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên cao nguyên đá Ðồng Văn. Cuối năm 2019, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, tỉnh đã khánh thành công trình bơm nước không điện, công suất bơm 1.600 m3 nước/ngày đêm từ thủy điện Séo Hồ bơm lên đỉnh núi Ma Ú, có độ chênh cao trên 600m để cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Ðồng Văn và các xã lân cận (đây là dự án đầu tiên tại nước ta và thứ 2 tại Đông Nam Á do Viện quản lý nước và lưu vực sông, Cộng hòa Liên bang Đức chủ trì). Tất cả các xã, thị trấn trên cao nguyên đá đều có đường nhựa đến trung tâm. Hệ thống đường giao thông thường xuyên được tôn tạo, tu sửa, mở mới nhằm phục vụ công tác trật tự, an ninh biên giới, phát triển kinh tế-xã hội và phát triển du lịch; 100% số thôn, xã biên giới đã có điện lưới quốc gia. 
Tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân lên phát triển hạ tầng du lịch. Hàng trăm dự án nhà hàng, khách sạn, khu du lịch được đầu tư trên bốn huyện vùng công viên địa chất, đáp ứng được nhu cầu phát triển và làm đổi thay cuộc sống của người dân. Tập trung phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, nhà hàng khách sạn và các dịch vụ đi kèm; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về du lịch, bảo vệ các giá trị cảnh quan, môi trường. Xây dựng đề án khai thác sử dụng hệ thống hang động nhằm phát huy giá trị di sản tự nhiên đồng thời quảng bá hình ảnh đẹp cho du khách. 
Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên vùng Công viên địa chất toàn cầu được các địa phương quan tâm gìn giữ và phát huy. Với chủ trương lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn các giá trị văn hóa. Công tác bảo tồn các giá trị văn hóa được cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân chú trọng thực hiện, từ đó tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao, đồng thời cải thiện thu nhập cho người dân. Ðến nay, Hà Giang đã xây dựng 35 làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó có Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn xây dựng theo tiêu chuẩn ASEAN (Làng Nặm Ðăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ), làng văn hóa du lịch xây dựng theo mô hình kiểu mẫu (Xây dựng làng văn hóa du lịch kết hợp nghỉ dưỡng theo kiến trúc truyền thống của đồng bào địa phương nhằm phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của vùng Cao nguyên đá - tích hợp các yếu tố truyền thống kết hợp dịch vụ). Xây dựng các đội văn nghệ quần chúng với hạt nhân là nghệ nhân các dân tộc Công viên địa chất biểu diễn phục vụ du khách, vừa giữ nét văn hóa truyền thống không bị mai một, vừa cải thiện thu nhập cho người dân.
Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, văn hóa được bảo tồn, an ninh trật tự được bảo đảm đã đưa Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Ðồng Văn có những bước phát triển hiệu quả. Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng du lịch của Hà Giang đạt 16% đối với khách quốc tế và 17,6% đối với khách trong nước. Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hà Giang vẫn đón hơn 908 nghìn lượt khách, tổng doanh thu từ khách du lịch hơn 1.630 tỷ đồng. Năm 2022 lượng khách đến CVĐC ước tính đạt trên 2,2 triệu lượt. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản đạt hiệu quả cao, tạo sức thu hút rất lớn kết quả khách du lịch trong nước và quốc tế đến với CVĐC ngày càng tăng, kinh tế du lịch phát triển mạnh, các ngành nghề dịch vụ tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ba tuyến du lịch đã có, tỉnh đang chuẩn bị khai thác thêm hai tuyến du lịch mới, trong đó có tuyến kết nối hai công viên địa chất toàn cầu ở Cao Bằng và Hà Giang.
Dù đã có nhiều cố gắng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản các công viên địa chất toàn cầu tại địa phương vẫn còn không ít khó khăn, bất cập, đặt ra nhiều vấn đề mà các cấp chính quyền, nhân dân cần khắc phục. Do thiếu đất canh tác, thiếu nước, tập quán canh tác còn lạc hậu, cho nên sản xuất nông nghiệp ở vùng công viên địa chất còn khó khăn. Ðời sống của người dân dù đã được cải thiện so với trước, nhưng vẫn còn thiếu thốn. Hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức về bảo tồn và phát triển công viên địa chất của một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sắc, nên vẫn xảy ra tình trạng xâm hại di sản. Công tác bảo tồn các giá trị trong vùng công viên địa chất gặp nhiều thách thức, nhất là việc vận động đồng bào dân tộc lưu giữ các công trình mang đặc trưng kiến trúc bản địa trong đời sống đương đại.
Nâng cao nhận thức cộng đồng
Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản địa chất một cách tổng thể cùng các giá trị dia sản khác của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn là sự nghiệp chung của cả chính quyền các cấp lẫn cộng đồng nhân dân các dân tộc vùng Công viên địa chất nói riêng và nhân dân các dân tộc Hà Giang nói chung.
Trong đó, công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tỉnh đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn theo từng giai đoạn. Xây dựng bộ tài liệu nâng cao nhận thức cộng đồng triển khai trong trường học trên địa bàn các huyện vùng Công viên địa chất, thiết kế các mẫu vật minh họa (mẫu vật đá, bộ poster tuyên truyền về giáo dục cộng đồng (Tiếng Anh + tiếng Việt). Các đội chiếu phim lưu động chiếu phim phục vụ nhân dân, kết hợp tuyên truyền chung tay bảo vệ di sản (đĩa video tiếng Mông) tại các phiên chợ xã và thôn, xóm trên địa bàn công viên. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học tổ chức, duy trì các hội thi tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Cao nguyên đá Đồng Văn; các hoạt động tìm hiểu về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, các danh lam, thắng cảnh vùng CVĐC bằng các hình thức khác nhau…
Công tác quảng bá
Ban quản lý Công viên địa chất xuất bản định kỳ 02 bản tin số/năm. In ấn tờ rơi giới thiệu các tuyến du lịch, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn bằng 04 thứ tiếng (Việt, Anh, Trung, Pháp), cuốn sách khám phá về CVĐC… Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về CVĐC trên các trang website, các mạng công cụ xã hội như facebook, youtube, fanpage; thường xuyên cập nhập tin tức, hình ảnh trên website của các ngành, huyện của tỉnh. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh, cơ quan truyền thông quốc tế thường xuyên đưa tin, clip, bài viết về du lịch Công viên địa chất.
Cao nguyên đá Đồng Văn được biết đến là một vùng đất cổ với hàng trăm di sản địa chất. Trong thời gian qua, Hà Giang tập trung đi sâu vào phát triển Du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ban hành các kế hoạch, chương trình đưa du lịch trở thành thế mạnh của địa phương, đồng thời cũng thực hiện một số dự án trong và ngoài nước nhằm phát hiện các giá trị văn hóa, giá trị vật chất độc đáo để tổng hòa, quy hoạch giá trị phục vụ du lịch. Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng đột biến trong những năm gần đây. Điều đó chứng minh rằng Hà Giang  đã biết nắm bắt cơ hội đưa hình ảnh nóc nhà Việt Nam  ra quốc tế. 

Tuy nhiên, do đây là vùng đất còn gặp nhiều khó khăn về thiên nhiên và con người nên quá trình xây dựng còn nhiều trở ngại, chính vì vậy việc phát triển du lịch ở Hà Giang còn nhiều hạn chế, bất cập. Tỉnh đang rất cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của các ban ngành trung ương, các tổ chức có các chương trình đầu tư, thúc đẩy du lịch cho Hà Giang.

Là một thành viên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tham gia đầy đủ các hoạt động của Mạng lưới toàn cầu cũng như các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất Châu Á góp phần nhỏ trong việc tôn vinh các giá trị di sản của Việt Nam và thế giới. Thiết nghĩ, các khu vực có di sản tự nhiên thuộc tổ chức UNESCO thế giới tại Việt Nam cần có sự liên kết, phối hợp trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thông qua các hình thức giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá lẫn nhau… để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ và tôn vinh di sản tự nhiên cũng như các di sản khác của Việt Nam và nhân loại.
BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
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Cảnh quan di sản Tháp Nón 
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Đường trên Công viên địa chất
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Hẻm vực Mã Pì Lèng
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Sương sớm thị trấn núi
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Đỉnh Trời
